
བས ༄༅། ཆོས་)ོང་+མས་ལ་གཏོར་བ1ོས་བ2ས་པ་བ4གས་སོ། །
The brief Torma Offering to the Dharma Protectors

Nghi quỹ cô đọng pháp hành cúng dường torma đến chư Hộ pháp
༄༅། སངས་5ས་ཆོས་དང་ཚ8གས་9ི་མཆོག་+མས་ལ། ;ང་<བ་བར་=་བདག་ནི་)བས་?་འཆི། བདག་གིས་Aིན་སོགས་བBིས་པའི་བསོད་ནམས་
Bིས། འCོ་ལ་ཕན་Eིར་སངས་5ས་འFབ་པར་ཤོག།  ཅེས་ལན་ག?མ།
SANG GYE CHÖ DANG TSOG KYI CHOG NAM LA / JANG CHUB BAR DU DAG NI
KYAB SU CHI / DAG GI JIN SOG GYI PEI SÖ NAM GYI / DRO LA PHEN CHIR SANG
GYE DRUB PAR SHOG
In the Buddha, Dharma, and supreme assembly, I take refuge until enlightenment is attained.
By the merit of generosity and other [good deeds], may I attain buddhahood for the benefit of
all beings. (Recite three times)
Nương nơi Phật, Pháp và Tăng bảo tối thắng con xin quy y cho đến khi đạt được Giác
ngộ.
Nương theo công đức của hạnh bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên
thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. (3 lần)
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་K་དང་Lན་པར་Mར་ཅིག། 2ག་བ1ལ་དང་2ག་བ1ལ་Bི་K་དང་Nལ་བར་Mར་ཅིག། 2ག་བ1ལ་མེད་
པའི་བདེ་བ་དང་མི་འNལ་བར་Mར་ཅིག། ཉེ་རིང་ཆགས་Pང་གཉིས་དང་Nལ་བའི་བཏང་Qོམས་ལ་གནས་པར་Mར་ཅིག། ཅེས་ལན་ག?མ།
SEM CHEN THAM CHE DE WA DANG DE WEI GYU DANG DEN PAR GYUR CHIN /
DUG NGEL DANG DUG NGEL GYI GYU DANG DREL WAR GYUR CHIG / NUG
NGEL ME PEI DE WA DANG MI DREL WAR GYUR CHIG / NYE RING CHAG DANG
NYI DANGDREL WEI TANG NYOM LA NE PAR GYUR CHIG
May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May they be free from
suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness that is
free from suffering. May they rest in equanimity that is free from attachment and aversion.
(Recite three times)
Nguyện tất cả chúng sinh có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện họ được giải
thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, không
nhuốm ưu phiền. Nguyện họ an trú trong trạng thái bình đẳng, không tham luyến hay
ghét bỏ. (3 lần)
རང་ཉིད་ཡི་དམ་Sར་གསལ་བའི། Tགས་Uོག་ལས་Vོས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ། མེ་Yང་<་ཡིས་བ་ལིང་གི། ཉེས་)ོན་བUེགས་Aངས་གཏོར་ནས་9ང་། །
RANG NYI YI DAM LHAR SAL WEI / THUG SOG LE TRÖ RAM YAM KHAM / ME
LUNG CHU YI BA LING GI / NYE KYÖN SEG JANG TOR NE KYANG
I appear as the yidam deity. From the seed syllable at my heart emanate RAM, YAM, and
KHAM. By the fire, wind, and water, the faults and defects of the torma are burned,
scattered, and washed away.
Con hóa hiện là vị Bổn tôn Hộ Phật. Từ chủng tự gốc nơi tim con hóa hiện lần lượt ba chủng
tự RAM, YAM, KHAM. Nương nhờ [năng lực của] lửa, gió và nước, hết thảy lỗi lầm và sơ
sót [trong quá trình tạo torma] đều được đốt cháy, cuốn bay và rửa trôi.
Yང་མེའི་Zེང་=་ཐོད་)ེད་Zེང་། བདེ་)ོང་ཡངས་ཤིང་5་ཆེན་ནང་།  ཤ་[་བ=ད་\ི་[ར་བཅས་པ། ཨ^་_ྃ་_ྃ་_ྃ་aདག་དང་། b་c་d་eིfཾ་Bིས་མཚན།
LUNG MEI TENG DU THỎ GYE TENG / DE KYONG YANG SHING GYA CHEN
NANG / SHA NGA DJ TSI NGAR CHE PA / OM HUNG TRAM HRI AH DAG DANG /
MAM LAM BAM PAM TAM GYI TSEN
Above wind and fire is a hearth of skulls above which is a vast and spacious skull filled with
the five meats and five nectars. [The five meats] are marked by OM, HUM, TAM, HRI, and
AH, and [the five nectars] by MAM, LAM, BAM, PAM, and TAM.
Phía trên ngọn gió và lửa là một lò sưởi [chứa đầy] sọ người, bên trên chồng sọ người ấy
là một sọ người khác to và rộng, chứa đầy năm loại thịt và năm loại cam lồ. Năm loại
thịt lần lượt được đánh dấu bởi năm chủng tự OM, HUM, TAM, HRI, AH. Năm loại
cam lồ được đánh dấu lần lượt bởi năm chủng tự MAM, LAM, BAM, PAM, TAM.
_ྃ་ཞེས་h་iག་Yང་གིས་2ད། Yང་གཡོས་མེ་jར་kས་4་ཞིང་། ཁོལ་བས་ཉེས་)ོན་l་བའི་mལ། nད་ཅིང་དངས་མ་མེར་Bིས་ཁེངས།
HUNG ZHE NA BUG LUNG GI BÜ / LUNG YÖ ME BAR DZE ZHU ZHING / KHÖL WE
NYE KYÖN BU BEI TSÜL / LÜ CHING DANG MA MER GYI KHENG A
HUM-wind emerges from the nostrils, it blows, stirs, and lights the fire which melts and boils
the substances. Thus the faults and defects bubble over and the pure essence fills [the skull]
to the brim,
Chủng tự HUM [mang năng lượng] gió khởi sinh từ lỗ mũi con, thổi bùng, cuốn xoay,
và thắp lên ngọn lửa đun sôi và nấu chảy hết mọi chất liệu. Nhờ đó, mọi lỗi lầm và sơ sót
đều [được đun] sôi trào ra ngoài, các tinh chất thanh tịnh dâng tràn sọ người.
ཁ་ཆོད་o་Zེང་_ྃ་aཨོ། བ\ེགས་ལས་འོད་འpོས་བ=ད་\ི་བqག། འrེས་ཤིང་ཡིག་ག?མ་o་བར་བཅས།  འོད་4་བ=ད་\ིར་ཐིམ་པ་ཡིས། ཡེ་



ཤེས་བ=ད་\ིའི་5་མཚ8ར་Mར།
KHA CHÖ DA TENG HUNG AH OM / TSEG LE Ö TRÖ DÜ TSI KUG / DRESHING YIG
SUM DA WAR CHE / ÖZHU DÜ TSIR THIM PA YI / YE SHE DÜ TSI GYA TSOR GYUR
Above a moon-disk lid, HUM AH OM are stacked one above another. From these light
radiates, and gathers nectar, which merges (with the syllables.] The three syllables and moon
disk melt into light and dissolve into the nectar. Thus it transforms into an ocean of wisdom
nectar.
Bên trên một đĩa mặt trăng là ba chủng tự HUM, AH, OM lần lượt xếp chồng lên nhau
theo thứ tự từ dưới lên. Ánh sáng phát ra từ các chủng tự này thu nhiếp cam lồ; sau đó,
cam lồ tuôn tràn khắp các chủng tự. Cả ba chủng tự và đĩa mặt trăng tan thành ánh
sáng rồi tan hòa vào trong dòng cam lồ, sau đó hóa hiện thành đại dương cam lồ trí tuệ.
ཨ^་ཨ་_ཾ་ཧ་ཧt་ཧu༔ ལན་ག?མ་བwོད།
OM A HOM HA HO HRĪŅ
Recite three times.
OM A HOM HA HO HRĪŅ (3 lần)
རང་གི་Tགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། འོད་འpོས་y་མ་ཡི་དམ་དང་། མཁའ་འCt་ཆzས་)ོང་{ང་མའི་ཚ8གས། ནོར་S་Eོགས་)ོང་གཞི་བདག་དང་།
བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་འCོ་|ག་བཅས། }ན་rངས་Vིན་~ར་མ=ན་=་གཏིབས།།
RANG GI THUG KEI SA BÖN LE / Ö TRÖ LA MA YI DAM DANG / KHAN DRO CHÖ
KYONG SUNG MEI TSOG / NOR LHA CHO KYONG ZHI DAG DANG / GEG RIG LEN
CHAG DRO DRUG CHE / CHEN DRANG TRIN TAR DÜN DU TIB
From the seed syllable at my heart radiates light inviting the lama, yidam, and Dākinī, the
dharma protectors and guardians, wealth gods, guardians of the directions, territory spirits,
obstructing spirits, karmic creditors and the six classes of beings, who then gather before me
like billowing clouds.
Từ chủng tự gốc nơi tim con, ánh sáng phóng tỏa thỉnh mời chư Đạo sư, Bổn tôn,
Không hành nữ, Hộ pháp và các vị thần bảo hộ, thần tài bảo, hộ thần khắp mười
phương, tinh linh nơi biên ải, tinh linh tạo chướng ngại, oan gia trái chủ và chúng sinh
khắp sáu cõi, thảy đều khởi hiện trước mặt con như mây cuồn cuộn.
ཨVཾ་ནས་ཤÄའི་བར་Bིས་མཆོད།
Offer with: [OM VAJRAJ] [ARGHAM / [PADEM / PÜSHPE / DÜPE / ALOKE / GENDHE
/ NEWIDYE] / SHAPTA [PRATITSHA SVAHA]
Chú cúng dường:
[OM VAJRAJ] [ARGHAM / [PADEM / PÜSHPE / DÜPE / ALOKE / GENDHE /
NEWIDYE] / SHAPTA [PRATITSHA SVAHA]
མCོན་རིགས་གོང་མ་ནས་རིམ་བཞིན། Åགས་འོད་Çt་wÉ་Ñ་Ö་ཡིས། གཏོར་མ་rངས་གསོལ་མཉེས་ཚÜམ་Mར།
DRÖN RIG GONG MA NE RIM ZHIN / JAG Ö DOR JE BU GU YI / TOR MA DRANG
SÖL NYE TSIM GYUR
According to their ranking order, these guests partake of the torma with light tubes [emerging
from their] vajra tongues, and thus are pleased and satisfied.
Tuần tự theo cấp bậc của mình, các vị khách thọ nhận torma bằng một chiếc ống hút
nhẹ hẫng hóa hiện từ nơi lưỡi kim cang của chư vị, rồi chư vị lấy làm hoan hỷ và thỏa
lòng.
ཨོ་a་_ྃ༔ rིན་ཅན་\ བའི་y་མ་དང་། |ག་པ་Çt་wÉ་འཆང་ལ་སོགས། དབང་nང་མན་ངག་གདམས་པ་ཡི། གསར་áིང་Kད་པའི་y་མ་+མས།
བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།
OM AH HUNG / DRIN CHEN TSA WEI LA MA DANG / DRUG PA DOR JE CHANG LA
SOG / WANG LUNG MEN NGAG DAM PA DANG / SAR NYING GYÜ PEI LA MA
NAM / ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM KHA HI
OM AH HUNG/ Kind root guru, the sixth Vajradhara and so forth, and the gurus of the old
and new lineages who impart empowerment, transmission, and instruction, please accept this
offering and enjoy! KHA RAM KA HI.
OM AH HUNG/ Đạo sư gốc từ ái, Đức Kim Cương Trì - vị Phật chủ thứ sáu - cùng hết
thảy chư Phật và chư Đạo sư thuộc các dòng truyền thừa Tân Mật lẫn Cựu Mật, vốn là
chư vị đã ban quán đảnh, khẩu truyền và giáo huấn cho con, xin hãy thọ nhận phẩm
cúng dường này trong hỷ lạc! KHA RAM KA HI.
ཚ8གས་kོགས་âིབ་;ང་མཆོག་ཐོབ་པར། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་Tགས་wེས་äངས།
TSOG DZOG DRIB JANG CHOG THOB PAR / SOL WA DEB SO THUG JE ZUNG
I supplicate you, regard me with compassion, so that I may complete the accumulations,
purify [all] obscurations, and attain supreme [enlightenment.]
Con khấn nguyện Ngài, xin hãy đoái tưởng con với lòng bi mẫn, để con viên thành tích
lũy công đức, tịnh hóa che chướng và đạt chứng ngộ tối thượng
ཨོ་a་_ྃ༔ ཡི་དམ་;་}ོད་+ལ་འ;ོར་དང་། +ལ་འ;ོར་y་མེད་9ིས་བ2ས་པའི། བདེ་དBེས་=ས་གསང་འཇིགས་;ེད་དང་། དམར་ནག་b་å་ç་མ་ དང་།
གདན་བཞི་ལ་སོགས་5ལ་བའི་S། ཞི་éོ་རབ་འ;མས་གསར་áིང་གི། ཡི་དམ་ད9ིལ་འཁོར་5་མཚèའê་ཚ8གས། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།
OM AH HUNG / YI DAM JA CHÖNAL JOR DANG / NAL JOR LA ME KYI DÜ PEI /
DE GYE DÜ SANG JIG JE DANG / MAR NAG MA YA GYU MA DANG / DEN ZHI
LA SOG GYAL WEI HLA / ZHI THRO RAB JAM SAR NYING GI / YI DAM KYIL



KHOR GYA TSO TSOG/ ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM KHA HI
OM A HUM, Yidams of the Kriya-, Carya-, Yoga- and Annuttarayoga Tantras:
Chakrasamvara, Hevajra, Kalachakra, Guhyasamaja, Vajrabhairava, and Red Yamantaka,
Black Yamantaka, Mahamaya, the Four Seats, and so forth, victorious deities, gathering of
ocean-like mandalas of infinite peaceful and wrathful yidams of the new and old [tantras,]
please accept [this offering] and enjoy! KHA RAM KA HI.
OM A HUM/ Chư tôn thuộc bốn cấp độ Mật điển: tác Mật điển, hành Mật điển, Du già
Mật điển và Du già tối thượng Mật điển; bao gồm: Đức Thắng Lạc Kim Cang, Đức Hô
Kim Cang, Đức Thời Luân Kim Cang, Mật Huệ Phật Mẫu, Đức Văn Thù Hàng Phục
Dạ Ma, Đức Hồng Văn Thù Hàng Phục Dạ Ma, Đức Hắc Văn Thù Hàng Phục Dạ Ma,
Đại Tự Tại Thiên, [chư tôn thuộc] Du Già Tối Thượng Mật Điển và chư tôn khác; cùng
các Đấng chiến thắng, tập hội đại dương Mạn-đà-la của vô lượng chư tôn an bình và
phẫn nộ thuộc Tân Mật lẫn Cựu Mật; xin hãy thọ nhận cúng phẩm này trong hỷ lạc.
KHA RAM KA HI.
མི་མTན་Pིག་âིབ་ཚ8གས་དག་ནས། དངོས་Fབ་+མ་གཉིས་ëལ་=་གསོལ།
MI THÜN DIG DRIB TSOG DAG NE/ NGÖ DRUB NAM NYI TSAL DU SÖL
Clear away all adversaries, evil deeds and obscurations and grant the two accomplishments.
Xin hãy tiêu trừ hết thảy kẻ gây trở ngại, ác hạnh và che chướng; đồng thời, ban cho
viên thành hai quả vị giác ngộ.
ཨོ་a་_ྃ༔ དམ་ཅན་5་མཚ8་མT་Zོབས་ཅན། དཔལ་མགོན་Eག་བཞི་;་རོག་མཚན། Eག་|ག་Öར་ཞལ་བེང་མ་ནིང་། Zག་ཞོན་ལ་སོགས་མགོན་པtའu་
ཚ8གས། བZན་{ང་ཆོས་9ི་âོལ་མ་དང་། íག་ནག་ìམ་rལ་ཧ་ར་ནག། ཞིང་)ོང་སེང་གདོང་î་ï་ལ། པེ་ཧར་གནོད་Aིན་\ི་དམར་སོགས། ཆོས་
)ོང་འཁོར་བཅས་གཏོར་མ་+མས། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།  །
OM AH HUNG / DAM CHEN GYA TSO THU TOB CHEN / PAL GÖN CHAG ZHI JA
ROG TSEN / CHAG DRUG GUR ZHAL BENG MA NING / TAG ZHÖN LA SOG
GÖN PÖTSOG / TEN SUNG CHÖ KYI DRÖL MA DANG / MUG NAG CHAM DRAL
HA RA NAG / ZHING KYONG SENG DONG RA HU LA / PE HAR NÖ JIN TSI MAR
SOG / CHÖ KYONG KHOR CHE TOR MA NAM / ZHE SHIG RÖL CHIG
KHA RAM KHA HI
OM A HUM, Ocean of mighty oath-bound ones, assembly of glorious Mahakalas: the Four
Armed One, the Raven-Headed One, Six-Armed One, [the Lord of] the Pavilion, [the Four]
Faced One, the club [Wielding One,] the Neutral One, the Tiger Riding One, and so forth;
protectress of the teachings [Achi] Chokyi Drolma, Ekajati and Vajrasadhu - the brother and
sister [guardians,] black Hara, field protectors, the Lion-Faced One, Rahula, Pehar [spirit,]
the yaksha Tsimar, and so forth; dharma protectors with their retinue, please accept these
torma offerings and enjoy!
KHA RAM KĀ HI.
OM AH HUNG/ Đại dương các Đấng uy mãnh với thệ nguyện bất thối chuyển, tập hội
chư Hộ pháp Mahakala vinh quang: Đấng Mahakala Tứ Thủ, Đấng Mahakala đầu
chim ưng, Đấng Mahakala Lục Thủ, [Vua] của Vòm Bảo Hộ, Đấng Mahakala Tứ Diện,
Đấng Mahakala tay cầm gậy, Đấng Trung Quân, Đấng Mahakala cưỡi hổ, v.v…, cùng vị
bảo hộ giáo pháp [Achi] Chokyi Drolma, chị em hộ pháp Ekajati và Vajrasadhu, Hara
Đen, chư thần bảo hộ cánh đồng, Sư Tử Diện, loài La Hầu, hộ pháp Pehar, Dạ-xoa
Tsimar, v.v… cùng hết thảy chư hộ pháp và thánh chúng, xin hãy thọ nhận cúng phẩm
này trong hỷ lạc.
KHA RAM KĀ HI.
བར་ཆད་ནད་གདོན་དC་བགེགས་âོལ། Çt་wÉ་ñོབ་དཔོན་ó་ཚò་Uིངས། ཆོས་དང་བZན་པ་{ང་ཞིང་ôེལ། བདག་གི་བསམ་དོན་འFབ་པར་མཛ8ད། །
BAR CHE NE DÖN DRA GEG DRÖL / DOR JE LOB PÖN KU TSE SING / CHÖ DANG
TEN PA SUNG ZHING PEL / DAG GI SAM DÖN DRUB PAR DZÖ
Liberate from obstacles, inflicting spirits, enemies, and obstructers! Prolong the life of the
vajra master! Protect and increase the Dharma and the teachings. Please fulfill my wishes! །
Xin hãy xua tan chướng ngại, tinh linh gây hại, kẻ thù, và kẻ gây chướng ngại. Xin hãy
tăng trưởng thọ mạng chư Đạo sư Kim Cang. Xin hãy bảo hộ và xiển dương Giáo pháp.
Xin hãy thỏa mãn mọi mong cầu!
ཨོ་a་_ྃ། +མ་མང་ཐོས་Uས་ཇོ་བྷ་ལ། གནོད་Aིན་ནོར་བདག་ཕt་མz་+མས། íག་འཛÜན་S་[་ཛ་དམར་དང་། རིག་;ེད་S་ཆེན་ཡབ་úམ་བཅས། མཆོད་
Aིན་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་བཅས། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།  ཆོས་Lན་ལོངས་}ོད་ôེལ་བར་མཛ8ད།
OM AH HUNG / NAM MANG THÕ SE DEAM BHA LÀ / NỠ JIN NOR DAG PHO MO
NAM / MUG DZIN LHA NGA DEAM MAR DANG / RIG JE LHA CHEN YAB YUM
CHE / CHÖ JIN TOR MA DÖ YÖN CHE / ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM KHA HI /
CHÖ DEN LONG CHỖ PEL WAR DZO
OM A HUM, Vaishravana, Dzambhala, yakshas, lords and mistresses of wealth, the five
Mugdzin gods, red Dzambhala, Kurukulle, Mahādeva and consort, please accept this offering
and giving torma prepared with sensory enjoyments, and partake! KHA RAM KĀ HI. Cause
the wealth of practitioners to increase!
OM A HUM. Đa Văn Thiên Vương, thần tài bảo, hộ pháp yaksha, nam thần và nữ thần
thịnh vượng, năm vị thần Mugdzin, Hồng Thần Tài, Đức Tác Minh Phật Mẫu, Đại Tự



Tại Thiên và phối ngẫu, xin hãy chấp thuận torma cúng dường và torma ban tặng này,
được tạo thành [từ nguyên liệu] làm hoan hỷ các giác quan, xin hãy thọ nhận. KHA
RAM KĀ HI. Xin hãy ban tăng trưởng phước lộc cho hành giả.
ཨོ་a་_ྃ། S་ù་གཟའ་üར་5ལ་ཆེན་དང་། Eོགས་)ོང་བ†་སོགས་གཙང་རིས་9ི། དཔལ་མགོན་བ=ན་བ†་\་[འི་ཚ8གས། མཆོད་Aིན་མTན་པའི་
གཏོར་མ་འདི། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།  བར་ཆད་སོལ་ལ་འTན་¢ེན་£བས།
OM AH HUNG / LHA LU ZA KAR GYAL CHEN DANG / CHOG KYONG CHU SOG
TSANG RIG KYI / PAL GÖN DÜN CHU TSA NGE'I TSOG / CHÖ JIN THÜN PE'I TOR
MA DI / ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM KHA HI / BAR CHE SÖL LA THÜN KYEN
DRUB
OM A HUM, gods, nagas, spirits of planets and stars, great kings, ten guardians of the
directions, seventy-five glorious guardians of the pure abodes, please accept this pleasing
offering and giving torma, and enjoy! KHA RAM KĀ HI. Dispel obstacles and establish
favorable circumstances!
OM A HUM. Chư thiên, loài rồng, tinh linh cư ngụ tại các hành tinh và các vì sao, các
đấng minh vương, chư thần bảo hộ mười phương cùng bảy mươi lăm vị thần bảo hộ
huy hoàng của các cõi tịnh độ, xin hãy thọ nhận cúng phẩm này trong hỷ lạc. KHA
RAM KĀ HI. Xin hãy xua tan chướng ngại và tăng trưởng thuận duyên.
ཨོ་a་_ྃ༔ གནམ་ས་བར་ག?མ་Eོགས་བ†་ཡི། གཞི་བདག་ག§ག་མར་གནས་+མས་དང་། •ད་པར་úལ་གནས་འདི་དག་གི། བདག་པོ་འཁོར་
བཅས་གཏོར་མ་འདི། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།  བདག་འདོད་ཆོས་བཞིན་འFབ་པར་མཛ8ད།
OM AH HUNG / NAM SA BAR SUM CHOG CHU YI / ZHI DAG NYUG MAR NE NAM
DANG / KHYE PAR YÜL NE DI DAG GI / DAG PO KHOR CHE TOR MA DI / ZHE
SHIG RÖL CHIG. KHA RAM KHA HI / DAG DÖ CHÖZHIN DRUB PAR DZÖ OM A
HUM,
Local owner Gods of the sky, earth, the spaces in between, and the ten directions who dwell
there throughout time, and especially the rulers of these places together with their retinue,
please accept this torma, and enjoy! KHA RAM KĀ HI. Please fulfill my wishes in
accordance with the Dharma!
OM AH HUNG. Trời thần địa phương, mặt đất và không gian, cùng với chư vị an trú
khắp mười phương từ vô thủy, đặc biệt là thần cai quản các nơi chốn cùng tùy tùng, xin
hãy thọ nhận torma này trong hỷ lạc. KHA RAM KĀ HI. Xin hãy cho con thỏa mãn
mọi mong cầu hòa hợp với Giáo pháp.
ཨོ་a་_ྃ༔ གེགས་དང་ལོག་འrེན་འ¶ང་པtའu་ཚ8གས། ལན་ཆགས་i་ལོན་ཤ་འཁོན་བདག།  གང་ཡིན་མཆོད་Aིན་གཏོར་མ་འདི། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་
ཁ་རཾ་à་ཧི། གནོད་སེམས་ཞི་ནས་ཕན་སེམས་བ)ེད། ལན་ཆགས་;ང་ཞིང་i་ལོན་འཁོར། ཤ་འཁོན་དག་ཅིང་འཁོར་བར་མཛ8ད།
OM AH HUNG / GEG DANG LOG DREN JUNG PÖ TSOG / LEN CHAG BU LÖN SHA
KHÖN DAG / GANG YIN CHÖ JIN TOR MA DI / ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM
KHA HI / NÖ SEM ZHI NE PHEN SEM KYE / LEN CHAG JANG ZHING BU LÖN
KHOR / SHA KHÖN DAG CHING KHOR WAR DZÖ
OM A HUM, hosts of obstructers, misleading forces, and elemental spirits, deadly creditors
coming to collect their karmic depth, whoever you may be, please accept this offering and
giving torma, and enjoy! KHA RAM KĀ HI. May your evil thoughts be pacified and may
you thus give rise to kindness! May the karmic depth still due to you be cleared away and
may your craving for revenge be quenched!
OM A HUM. Chủ nợ gây chướng ngại, thế lực đang lạc lối, tinh linh các đại, oan gia đòi
mạng, bất luận là ai, xin hãy thọ nhận torma này trong hỷ lạc. KHA RAM KĀ HI.
Nguyện hết thảy tà niệm tiêu trừ và từ tâm sinh khởi. Nguyện hết thảy nghiệp duyên
sâu dày hóa giải và ý định báo thù dứt bặt.
ཨོ་a་_ྃ༔ འCོ་|ག་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་ཚ8གས། མཆོད་Aིན་གཏོར་མ་5་ཆེན་འདི། བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་à་ཧི།  རང་རང་2ག་བ1ལ་ཚ8གས་ ཞི་
ནས། ཕན་བདེ་;ང་སེམས་Lན་Mར་ཅིག།
OM AH HUNG / DRO DRUG SEM CHEN THA YE TSOG / CHÖ JIN TOR MA GYA
CHEN DI / ZHE SHIG RÖL CHIG KHA RAM KHA HI/ RANG RANG DUG NGAL TSOG
ZHI NE / PHEN DE JANG SEM DEN GYUR CHIG
OM Ā HŪM, limitless beings of the six realms, please accept this vast offering and giving
torma and enjoy. KHA RAM KĀ HI. May all your miseries be pacified and may you be
endowed with bodhichitta, [the cause of] benefit and happiness.
OM Ā HŪM, vô lượng chúng sinh khắp sáu cõi, xin hãy chấp thuận torma cúng dường
và chấp thuận sự trao tặng này trong hỷ lạc. KHA RAM KĀ HI. Nguyện hết thảy khổ
đau được xoa dịu và nguyện chư vị khởi phát Bồ Đề Tâm, là nhân của hạnh phúc và lợi
lạc.

དེ་ནས་གསང་བ་གསོལ་འདེབས་;་བ་ནི།
The Secret Supplication:

Bài khấn nguyện ẩní mật:
ཧོ། དགོངས་?་གསོལ་ལོ།
HO / GONG SU SÖL LO
HO! Please consider me!
Hô! Xin hãy đoái tưởng đến con!



དཔལ་Çt་wÉ་མགོན་པོ་ནག་པt་ཆÉན་པོ་དཔལ་འཇིགས་;ེད་ཆེན་པt་ཧÉ་ß་ཀ་དང་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་=་གཅིག་པ་ངt་བt་ཡÉ་ཤེས་?་མmངས་པ་མཚན་ཉིད་
འpིན་ལས་ཐོགས་མེད་=་མཉམ་པ།
PAL DOR JE GÖN PO NAG PO CHEN PO PAL JIG JE CHEN PO HE RU KA DANG
RANG ZHIN CHÖNYI DU CHIG PA NGO WO YE/ SHE SU TSUNG PA TSEN NYI TRIN
LE THOG ME DU NYAM PA
Glorious Vajra Guardian Great Black One - [Mahakala] and Glorious Great Bhairava -
Heruka [Chakrasamvara] by nature you are one within dharmatā, in essence you are same
within exalted wisdom, in character you are equal in unhindered activity.
Đại Hắc Thiên Hộ Pháp Kim Cang Vinh Quang [Mahakala] và Đấng Bhairava Vĩ Đại
Vinh Quang - Heruka [Chakrasamvara], về bản thể thì chư vị là một nơi pháp tánh tự
nhiên như nhiên, chư vị là nhất thể nơi tinh túy của trí tuệ tối thắng, chư vị là đồng
đẳng với các công hạnh không ngăn ngại.
མི་མTན་པའི་Eོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ། hང་Uིད་S་འrེ་qན་Bི་ཡང་wེ། ཞིང་)ོང་rག་པོ་ལས་9ི་བཀའ་གཉན་Bི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ།
MI THÜN PEI CHOG THAM CHE JOM PEI PA WO / NANG SI LHA DRE KÜN GYI
YANG JE / ZHING KYONG DRAG PO LE KYI KA/ NYEN GYI DE PÖN CHEN PO
Hero who defeats all unfavorable circumstances, you are the foremost lord of all appearance
and existence, gods and demons, fierce protector who is the great leader of activity
oppressors,
Đấng Dũng Mãnh xua tan mọi nghịch cảnh; Ngài là bậc tối tôn của mọi sắc tướng và
hiện hữu, của trời và thần. Hộ pháp phẫn nộ, Ngài là đấng dẫn đầu tuyệt hảo của công
hạnh hàng phục,
མི་ཕམ་གཟི་བwིད་9ི་5ལ་པོ། རིག་འཛÜན་Bི་+ལ་འ;ོར་པ་i་བཞིན་=་)ོང་བ། དམ་ཅན་£བ་པ་པtའu་བསམ་གཏན་Bི་rོད་§ལ་བ།
MI PHAM ZI JI KYI GYAL PO / RIG DZIN GYI NAL JOR PA BU ZHIN DU KYONG WA
/ DAM CHEN DRUB PA PÖ SAM TEN GYI DRÖ NYÜL WA
invincible sovereign of radiant splendor, you protect awareness-holding yogins as if they
were your own children, and assess the concentration of oath bound practitioners,
là minh vương bất bại với hảo tướng rạng rỡ. Ngài bảo hộ hành giả du già, những vị
thường tỉnh giác, như thể con của mình; đồng thời, quán xét sự chú tâm của những
hành giả đã phát thệ nguyện bất thối chuyển.
ཞི་བའི་མདངས་དང་Lན་པ། 5ས་པའི་;ིན་ཆགས་པ། དབང་བ2ད་ལས་9ི་\ལ་མངའ་བ། rག་པོ་དC་བགེགས་བâལ་བའི་ལས་ལ་®ར་བ།
ZHI WEI DANG DANG DEN PA / GYE PEI JIN CHAG PA / WANG DU LE KYI TSAL
NGA WA / DRAG PO DRA GEG DRAL WEI LE LA NYUR WA
and are endowed with the radiance of peace, the splendor of increasing, the power of
magnetizing activity, and are swift in activities of liberating savage foes and hindrances;
Ngài được trang hoàng bởi sắc rạng rỡ [của công hạnh] an dịu, nét đẹp đẽ [của công
hạnh] tăng ích, quyền năng [của công hạnh] kính ái cùng với công hạnh giải thoát kẻ
thù gây hại lẫn chướng ngại.
བZན་པ་{ང་བའི་ལས་ལ་མT་\ལ་ཆེ་བ། མT་Zོབས་9ི་དབང་©ག་མིང་Çt་wÉ་rག་\ལ་ཅན། +ལ་འ;ོར་Bི་དC་S་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་?་
གསོལ།
TEN PA SUNG WEI LE LA THU TSAL CHEWA / THU TOB KYI WANG CHUG MING
DORJE DRAG TSAL CHEN / NAL JOR GYI DRA  HLA CHEN PO DAG LA GONG SU
SÖL
your mighty skill to protect the teachings is superb, powerful lord Dorje Drag, great war-god
of yogins, please think of me!
Phương tiện dũng mãnh bảo hộ giáo pháp của Ngài thật vi diệu, hỡi Đức Dorje Drag, vị
thần chiến tranh vĩ đại của hành giả du già, xin hãy đoái tưởng đến con!
བདག་+ལ་འ;ོར་པ་Çt་wÉ་éག་འTང་ཞེས་བBི་བའི་ó་ག?ང་Tགས་9ི་™ེན་གཉན་པོ་འདི་ལ་བ4གས་ནས། བདག་y་ན་མེད་པའི་;ང་<བ་£བ་པའི་
བདེ་བ་ཆེན་པtའu་ལམ་Bི་བར་ཆད་དང་བ=ད་བཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་5ལ་བའི་འpིན་ལས་མཛ8ད་ཅིག།
DAG NAL JOR PA DOR JE THRAG THUNG ZHE GYI WEI KU SUNG THUG KYI TEN
NYEN PO DI LA ZHUG NE / DAG LA NA ME PEI JANG CHUB DRUB PEI DE WA
CHEN PÖ LAM GYI BAR CHE DANG DÜ ZHI JIG PA LE GYAL WEI TRIN LE DZÖ
CHIG
Abiding on the sacred ground of Vajra Heruka's enlightened body, speech, and mind, I, a
yogin, engage in practice to attain unsurpassed enlightenment. Act so as to conquer obstacles
to the path of supreme bliss and the dread of the four māras.
Từ nơi trú xứ của thân, ngữ, tâm giác ngộ của Đấng Heruka Kim Cang, con – hành giả
du già – nguyện dấn thân hành trì để đạt quả vị giác ngộ tối thắng. Con nguyện tịnh trừ
hết thảy chướng ngại trên con đường tu đến đại hỷ lạc tối thượng và chiến thắng nỗi sợ
hãi bốn loại ma vương.  
ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འéིད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛÜན་Bི་བ?ན་མ་དང་འpད་པར་མཛ8ད་ཅིག།
YANG DAG PEI LAM LA THRI PEI TING NGE DZIN GYI SÜN MA DANG THRE PAR
DZÖ CHIG
Please cause me to encounter the samadhi-escort that will guide me on the true path.
Xin hãy khiến cho con thường trụ trong định để con được dẫn dắt trên chánh đạo.
དེ་~ར་;ང་<བ་མ་ཐོབ་9ི་བར་=་nས་ངག་ཡིད་ག?མ་ལོག་པའི་ལམ་=་མི་འCt་ཞuང་ཐར་པ་;ང་<བ་9ི་Eོགས་?་yོ་འCོ་བར་མཛད་=་གསོལ།
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DE TAR JANG CHUB MA THOB KYI BAR DU LÜ NGAG YI SUM LOG PEI LAM DU
MI DRO ZHING THAR PA JANG CHUB KYI CHOG SU LO DRO WAR DZE DU SOL
Thus, until I attain enlightenment, help me not to walk on perverted paths with body, speech,
and mind, but cause my mind to turn toward freedom and enlightenment.
Vì thế, cho đến khi đạt được giác ngộ, xin hãy gia hộ để thân, khẩu, ý của con không lạc
vào tà đạo, mà luôn hướng về giác ngộ và giải thoát.  
འཇིག་™ེན་འདིར་ཡང་མི་མTན་པའི་Eོགས་ཐམས་ཅད་ལས་5ལ་ཏེ། བ´་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་¨ན་?མ་ཚ8གས་པས་•བ་ཅིང་5ས་པར་Mར་ཅིག།
JIG TEN DIR YANG MI THÜN PEI CHOG THAM CHE LE GYAL TE / TRA SHI DANG
DE LEG PHÜN SUM TSHOG PE KHYAB CHING GYE PAR GYUR CHIG
May all unfavorable circumstances in this world be vanquished! May perfect auspiciousness

and goodness pervade and increase! ​
Nguyện thế giới không còn nghịch cảnh. Nguyện lợi lạc và cát tường toàn hảo tăng
trưởng và lan xa.
S་འrེ་མི་ག?མ་དབང་=་འ=་ཞིང་=ས་དང་གནས་üབས་ཐམས་ཅད་=་འpིན་ལས་9ི་;་བ་ལ་གསོལ་བ་ཇི་~ར་བཏབ་པ་བཞིན་=་འFབ་པར་Mར་ ཅིག།
LHA DRE MI SUM WANG DU DU ZHING DÜ DANG NE KAB THAM CHE DU THRIN
LE KYI JA WA LA SÖL WA JI TAR TAB PA ZHIN DU DRUB PAR GYUR CHIG
May gods, demons, and men be overpowered, and at all times and in every circumstance,
may enlightened activities be accomplished according to my supplications!
Nguyện chư vị Trời, thần và người đều [được Ngài] thuần phục, và hết thảy công hạnh
giác ngộ được viên thành mọi lúc mọi nơi như con đã khấn nguyện.  
འCོ་བ་ཡོངས་9ི་དཔལ་དང་མགོན་=་Mར་ནས། མཆོག་དང་Tན་མོང་གི་དངོས་Fབ་ཐོགས་པ་མེད་པ་བདེ་yག་O་ëོལ་བའི་འpིན་ལས་མཛ8ད་ཅིག།
DRO WA YONG KYI PAL DANG GÖN DU GYUR NE / CHOG DANG THÜN MONG GI
NGÖ DRUB THOG PA ME PA DE LAG TU TSÖL WAI THRIN LE DZÖ CHIG
As you are the glory and the guardian of all beings, please perform activities to grant supreme
and common siddhis, unobstructedly and effortlessly.
Là đấng bảo hộ vinh quang của hết thảy chúng sinh, xin Ngài hãy thực hiện công hạnh
ban cho thành tựu thông thường và tối thượng không chướng ngại, không dụng công.  
ལོག་པར་~་བའི་དC་བགེགས་ལ་སོགས་པ་མི་མTན་པའི་Eོགས་ཐམས་ཅད་ལས་5ལ་ཏེ། བ´་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་¨ན་?མ་ཚ8གས་པས་•བ་  ཅིང་5ལ་
བར་Mར་ཅིག།
LOG PAR HLA WAI DRA GEO LA SOG PA MI THÜN PEI CHOG THAM CHE LE GYAL
TE / TRA SHI DANG DE LEG PHÚN SUM TSHOG PE KHYAB CHING GYAL WAR
GYUR CHIG
May I vanquish all unfavorable circumstances: the enemies and hindrances with perverted
views, and the like, and may perfect auspiciousness and goodness pervade and prevail.
Nguyện con chiến thắng thảy mọi chướng duyên: kẻ thù cùng kẻ gây chướng ngại mang
tà kiến và tương tự. Nguyện lợi lạc cùng cát tường toàn hảo sinh khởi và lan xa.
ཅེས་དང་། མ་Æི༔ 1ོན་Bི་Øོན་ལམ་དང་Tགས་wེའི་དབང་གིས། མ་ཆོས་9ི་ད;ིངས་ནས་ó་བཞེངས། ཡེ་ཤེས་9ི་ད;ིངས་ནས་}ན་Bིས་གཟིགས།  [་
འ±ལ་Bི་དབང་གིས་འpིན་ལས་9ི་ད9ིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་=་འ;ོན་པར་མཛད་=་གསོལ།
MA HRI / NGON GYI MÖN LAM DANG THUG JEI WANG GI / MA CHÖ KYI YING
NE KU ZHENG / YE SHE KYI YING NE CHEN GY ZIG / DZU THRÜL GYI WANG GI
THRIN LE KYI KYIL KHOR DI NYI DU JÖN PAR DZE DU SÖL
By the power of compassion and previous aspirations, [Achi Chökyi Drölma) arise from the
basic space of phenomena and look upon us from the expanse of exalted wisdom!
Miraculously descend upon this activity mandala!
Nương nhờ năng lực của lòng bi mẫn và của những hạnh nguyện trong quá khứ, Hộ
pháp [Achi Chökyi Drölma] hóa hiện từ hư không pháp giới và dõi nhìn chúng con từ
cảnh giới trí tuệ tối thắng. Xin hãy giáng đàn nơi mạn-đà-la công hạnh này một cách vi
diệu!
úམ་ཨ་Eི་h་ནམ་བཟའ་དབང་©ག་ཆོས་9ི་âོལ་མ། ཡེ་ཤེས་9ི་âོལ་མ།  དམ་ཚÜག་གི་âོལ་མ། དབང་གི་S་མོ། ཤ་ཟ་ལས་9ི་མཁའ་འCོ་མ།
A CHI NA NAM ZA WANG CHUG CHÖ KYI DRÖL MA / YE SHE KYI DRÖL MA /
DAM TSHIG GI DRÖL MA / WANG GI HLA MO / SHA ZA LE KYI KHAN DROL MA /
DAM TSHIG GI DRÖL MA
Mother Achi, daughter of Nanam, Powerful Lady, Dharma Tārā, Wisdom Tārā, Samaya Tārā,
magnetizing goddess, flesh-eating karma dakini,
Mẹ Achi, con gái Ngài Nanam, Đấng Quyền Năng, Pháp Độ Mẫu, Độ Mẫu Trí Tuệ, Độ
Mẫu Thệ Nguyện, nữ thần kính ái, không hành nữ ăn thịt,
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ཇt་མz་བ´་ཤིས་ཚò་རིང་མ།  མི་གཡt་yz་བཟང་མ། གཏད་དཀར་འCོ་བཟང་མ། མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། ཅོད་པན་མCིན་བཟང་མ།
JO MO TRA SHI TSHE RING MA / MI YO LO ZANG MA / TE KAR DRO ZANG MA /
THING GI ZHAL ZANG MA / CHÖ PEN DRIN ZANG MA
Noble Lady Tashi Tseringma, Miyo Lobsangma, Tekar Drosangma, Thingi Shalsangma, and
Chöpen Drinsangma,
[Năm chị em trường thọ]: Đấng Tôn Quý Tashi Tseringma, Miyo Lobsangma, Tekar
Drosangma, Thingi Shalsangma và Chöpen Drinsangma,



ཕ་མེས་བKད་9ི་{ང་མ། དབེན་གནས་གཉན་པtའu་{ང་མ།
PHA ME GYU KYI SUNG MA / WEN NE NYEN PÕ SUNG MA
protectors of the lineage-forefathers, protectors of frightening hermitages,
đấng bảo hộ cho chư tổ dòng truyền, đấng bảo hộ chư hành giả ẩn dật oai mãnh,
བཀའ་བKད་འདི་ཉིད་9ི་བZན་པ་བ{ང་བར་ཞལ་Bིས་བཞེས་པའི་{ང་མ་དམ་ཚÜག་ཅན་•ེད་+མས་ལ།
KA GYÜ DI NYI KYI TEN PA SUNG WAR ZHAL GYI ZHE PEI SUNG MA DAM
TSHIG CHEN KHYE NAM LA
protectors with samaya, who pledged to protect the teachings of the Kagyü lineage,
đấng bảo hộ mang mật nguyện, người đã thệ nguyện bảo hộ giáo pháp truyền thừa
Kagyu,
ཡེ་ཤེས་ལ་གསལ་འCིབ་མི་མངའ་བ།  Tགས་wེ་ལ་Eི་བཤོལ་མི་མངའ་བ། ;ིན་Hབས་ལ་5ང་རིང་Tང་མི་མངའ་བ། མT་Zོབས་ལ་ཐོགས་པ་མི་ མངའ་བ།།
YE SHE LA SAL DRIB MI NGA WA / THUG JE LA CHI SHÖL MI NGA WA / JIN LAB
LA GYANG RING THUNG MI NGA WA / THU TOB LA THOG PA MI NGA WA
your effulgent wisdom never fades, your compassion never withholds, your blessings are
close, and your power unobstructed.
Trí tuệ Ngài sáng chói chẳng phút giây lu mờ, lòng bi mẫn Ngài chẳng chừa sót một ai,
ân phước gia trì của Ngài luôn kề cận, và năng lực của Ngài là thông lưu vô ngại.
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•ེད་+མས་9ིས་+ལ་འ;ོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་+མས་ལ་óའི་Mོ་ནས་;ིན་Bིས་བHབ་N་གསོལ། །
KHYE NAM KYI NAL JOR PA DAG CHAG KHOR DANG CHE PA NAM LA KUʻI GO
NE JIN GYI LAB TU SÖL
All of you, bless us yogins and our retinue with your enlightened body!
Hết thảy chư vị, xin hãy ban gia trì cho hành giả du già chúng con cùng tùy tùng bằng
thân giác ngộ của chư vị!
ག?ང་གི་Mོ་ནས་;ིན་Bིས་བHབ་N་གསོལ། Tགས་9ི་Mོ་ནས་;ིན་Bིས་བHབ་N་གསོལ།
SUNG GI GO NE JIN GYI LAB TU SÖL / THUG KYI GO NE JIN GYI LAB TU SÖL
Bless us with your enlightened speech! Bless us with your enlightened mind!
Xin hãy ban gia trì cho chúng con bằng ngữ giác ngộ của chư vị! Xin hãy ban gia trì cho
chúng con bằng tâm giác ngộ của chư vị!
ཡོན་ཏན་Bི་Mོ་ནས་;ིན་Bིས་བHབ་N་གསོལ། འpིན་ལས་9ི་Mོ་ནས་;ིན་Bིས་བHབ་N་གསོལ།
YÖN TEN GYI GO NE JIN GYI LAB TU SÖL / THRIN LE KYI GO NE JIN GYI LAB TU
SÖL
Bless us with your enlightened qualities! Bless us with your enlightened activities!
Xin hãy ban gia trì cho chúng con bằng phẩm tính giác ngộ của chư vị! Xin hãy ban gia
trì cho chúng con bằng công hạnh giác ngộ của chư vị!
འགལ་¢ེན་བ=ད་བཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་5ལ་བའི་འpིན་ལས་མཛ8ད་ཅིག།
GAL KYEN DÜ ZHI JIG PA LE GYAL WE’I THRIN LE DZÖ CHIG
Act so as to conquer adverse circumstances and the dread of the four māras.
Xin hãy hành động để đập tan chướng ngại và xua tan nỗi sợ hãi bốn loại ma vương.
™ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འéིད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛÜན་Bི་བ?ན་མ་དང་འpད་པར་མཛ8ད་ཅིག།
YANG DAG PE’I LAM LA THRI PE’I TING NGE DZIN GYI SÜN MA DANG THRE
PAR DZÖ CHIG
Please cause me to encounter the samādhi-escort that will guide me on the true path.
Xin hãy khiến cho con thường trụ trong định để con được dẫn dắt trên chánh đạo.
དེ་~ར་;ང་<བ་མ་ཐོབ་9ི་བར་=་nས་ངག་ཡིད་ག?མ་ལོག་པའི་ལམ་=་མི་འCt་ཞuང་ཐར་པ་;ང་<བ་9ི་Eོགས་?་yོ་འCོ་བར་མཛད་=་གསོལ།
DE TAR JANG CHUB MA THOB KYI BAR DU LÜ NGAG YI SUM LOG PEI LAM DU
MI DRO ZHING THAR PA JANG CHUB KYI CHOG SU LO DRO WAR DZE DU SÖL
Thus, until I attain enlightenment, help me not to walk on perverted paths with body, speech,
and mind, but cause my mind to turn toward freedom and enlightenment.
Vì thế, cho đến khi đạt được giác ngộ, xin hãy gia hộ để thân, khẩu, ý của con không lạc
vào tà đạo, mà luôn hướng về giác ngộ và giải thoát.
འཇིག་™ེན་འདིར་ཡང་མི་མTན་པའི་Eོགས་ཐམས་ཅད་ལས་5ལ་ཏེ། བ´་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་¨ན་?མ་ཚ8གས་པས་•བ་ཅིང་5ས་པར་Mར་ཅིག།  །
JIG TEN DIR YANG MI THÜN PEI CHOG THAM CHE LE GYAL TE / TRA SHI DANG
DE LEG PHÜN SUM TSHOG PE KHYAB CHING GYE PAR GYUR CHIG
May all unfavorable circumstances in this world be vanquished! May perfect auspiciousness
and goodness pervade and increase!
Nguyện thế giới không còn nghịch cảnh. Nguyện lợi lạc và cát tường toàn hảo tăng
trưởng và lan xa.
S་འrེ་མི་ག?མ་དབང་=་འ=་ཞིང་=ས་དང་གནས་üབས་ཐམས་ཅད་=་འpིན་ལས་9ི་;་བ་ལ་གསོལ་བ་ཇི་~ར་བཏབ་པ་བཞིན་=་འFབ་པར་Mར་ ཅིག།
HLA DRE MI SUM WANG DU DU ZHING DU DANG NE KAB THAM CHE DU THRIN
LE KYI JA WA LA SÖL WA JI TAR TAB PA ZHIN DU DRUB PAR GYUR CHIG
May gods, demons, and men be overpowered, and at all times and in every circumstance,
may enlightened activities be accomplished according to my supplications!
Nguyện chư vị Trời, thần và người đều [được Ngài] thuần phục, và hết thảy công hạnh
giác ngộ được viên thành mọi lúc mọi nơi như con đã nguyện.  



འCོ་བ་ཡོངས་9ི་དཔལ་དང་མགོན་=་Mར་ནས། མཆོག་དང་Tན་མོང་གི་དངོས་Fབ་ཐོགས་པ་མེད་པ་བདེ་yག་;་ëོལ་བའི་འpིན་ལས་མཛ8ད་ཅིག།
DRO WA YONG KYI PAL DANG GÖN DU GYUR NE / CHOG DANG THÜN MONG GI
NGÖ DRUB THOG PA ME PA DE LAG TU TSÖL WEI THRIN LE DZÖ CHIG
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As you are the glory and the guardian of all beings, please perform activities to grant supreme
and common siddhis, unobstructedly and effortlessly.
Là đấng bảo hộ vinh quang của hết thảy chúng sinh, xin Ngài hãy thực hiện công hạnh
ban cho thành tựu thông thường và tối thượng không chướng ngại, không dụng công.  
ལོག་པར་~་བའི་དC་བགེགས་ལ་སོགས་པ་མི་མTན་པའི་Eོགས་ཐམས་ཅད་ལས་5ལ་ཏེ། བ´་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་¨ན་?མ་ཚ8གས་པས་•བ་
ཅིང་5ལ་བར་Mར་ཅིག།
LOG PAR TA WEI DRA GEG LA SOG PA MI THÜN PEI CHOG THAM CHE LE GYAL
TE / TRA SHI DANG DE LEG PHÜN SUM TSHOG PE KHYAB CHING GYAL WAR
GYUR CHIG
May I vanquish all unfavorable circumstances: the enemies and hindrances with perverted
views, and the like, and may perfect auspiciousness and goodness pervade and prevail.
Nguyện con chiến thắng thảy mọi chướng duyên: kẻ thù cùng kẻ gây chướng ngại với tà
kiến và tương tự. Nguyện lợi lạc cùng cát tường toàn hảo sinh khởi và lan xa.
ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། སིདྷི་སིདྷི། ཕ་ལ་ཕ་ལ།
DZA YA DZA YA / SIDDHI SIDDHI / PHA LA PHA LA
DZA YA DZA YA / SIDDHI SIDDHI / PHA LA PHA LA
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བZན་{ང་+མས་9ི་གསོལ་བüང་Eོགས་བ2ས་ནི།
The Comprehensive Supplication and Appeasement of the Guardians of the Teachings:
Bài kệ khấn nguyện và cúng dường đến chư vị bảo hộ Giáo pháp:
_ྃ༔ 5ལ་བའི་བཀའ་{ང་Çt་wÉ་ནག་པt་ཆÉ། ད;ིངས་âོལ་Aོར་བའི་úམ་ག?མ་ལས་9ི་མགོན། ;་རོག་གདོང་ག?མ་སེང་གདོང་མཁའ་འCོ་བ5ད།
HUNG / GYAL WEI KA SUNG DOR JE NAG PO CHE / YING DRÖL JOR WEI YUM
SUM LE KYI GÖN / JA ROG DONG SUM SENG DONG KHAN DRO GYE
Hum! Vajra Mahakala - protector of the Victor's words, Mother of Space, Mother of
Liberation, and Mother of Union, Activity Mahakala, three faced Raven-Headed one, and
Lion-Faced [Mahakala,] eight dakinis,
Hum! Đấng Mahakala Kim Cang – vị bảo hộ cho ngữ của đấng chiến thắng, mẹ hiền
của không gian, mẹ hiền của sự giải thoát, mẹ hiền của sự đoàn tụ, Đấng Mahakala
Hành Động, Đấng Tam Diện Đầu Chim Ưng, Đấng Mahakala Sư Tử Diện, tập hội tám
vị Không hành nữ,
མཁའ་འCོ་|ག་དང་། Öར་Bི་མགོན། ཞལ་བཞི་བེང་ཆེན་མ་ནིང་Zག་ཞོན་དང་། rེག་;ེད་úམ་འཁོར་ཕོ་ཉ་Nན་དང་བཅས།
KHAN DRO DRUG DANG NYUR DZE GUR GYI GÖN / ZHAL ZHI BENG CHEN MA
NING TAG ZHÖN DANG / DREG JE YUM KHOR PHO NYA DREN DANG CHE
six dākiņīs, the Swift One, the Mahākāla of the Pavilion, Four-Faced One, Club Wielding
One, the Neutral One, Tiger Riding One,
Tập hội sáu vị không hành nữ, Đấng Tức Thời, Đấng Mahākāla của Vòm Bảo Vệ, Đấng
[Mahakala] Tứ Diện, Đấng [Mahakala] Cầm Gậy, Đấng An Hòa, Đấng Cưỡi Hổ,
and haughty ones with your consorts, retinue, messengers, and servants,
Các đấng kiêu hãnh cùng phối ngẫu, thánh chúng, sứ giả và tùy tùng,
དཔལ་Bི་མགོན་པོ་བ=ན་བ†་\་[་དང་། ནག་པt་Zzང་དང་ཤ་ཟ་འiམ་Bི་ཚ8གས།  མ་མt་;É་བ་གང་མཛòས་གནོད་Aིན་éི།
PAL GYI GÖN PO DÜN CHU TSA NGA DANG / NAG PO TONG DANG SHA ZA BUM
GYI TSHOG / MA MO JE WA GANG DZE NÖ JIN THRI
host of seventy-five glorious Mahākālas, thousand Black Ones, and hundred-thousand flesh-
eaters, ten million mamos, gang dzes, ten-thousand yakshas,
vị chủ của tập hội bảy mươi lăm Đấng Mahakala vinh quang, hàng ngàn Hắc Thiên Hộ
Pháp, hàng trăm ngàn chư tôn ăn thịt, mười triệu nữ tinh linh, gang dzes, mười ngàn
Dạ-xoa,
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ཕོ་ཉ་ལས་;ེད་;་གཅན་བསམ་ལས་འདས། ཨ་Eི་ཆོས་âོལ་ལས་;ེད་µལ་འཁོར་བཅས། བ´་ཤིས་ཚò་རིང་íག་ནག་ìམ་rལ་དང་།
PHO NYA LE JE JA CHEN SAM LE DE/ A CHI CHO DROL LE JE TRUL KHOR CHE/
TRA SHI TSE RING MUG NAG CHAM DRAL  DANG
limitless messengers, helpers, bird emanations, and predators, Achi Chökyi Drölma, helpers,
and host of emanations, Tashi Tseringma, Ekajati and Vajrasadhu - the brother and sister,
Vô lượng sứ giả, hộ thần, [chư thần] trong thân tướng loài chim, và những kẻ săn mồi,
Đức Achi Chokyi Drolma, hộ thần, và chủ các hóa thân, Đức Tashi Tseringma , chị em
hộ pháp Ekajati và Vajrasadhu,
ཧ་ར་མིང་Uིང་5ལ་ཆེན་+མ་ཐོས་Uས། ཛམ་S་རིགས་[་རིག་;ེད་ནོར་Kན་མ། ཞིང་)ོང་ཡབ་úམ་གཟའ་བ=ད་î་ï་ལ།
HA RA MING SING GYAL CHEN NAM THÖSE / DZAM HLA RIG NGA RIG JE NOR
GYÜN MA / ZHING KYONG YAB YUM ZA DÜ RA HU LA
Hara - brother and sister, Great King Vaishravana, the five classes of Dzambhala, Kurukulle,
Vasudhara, field protectors yab_yum, celestial spirit Rahula,



Anh em nhà Hara, Đa Văn Thiên Vương, ngũ bộ tài thần, Tác Minh Phật Mẫu, Nữ
Thần Tài Bảo, chư thần bảo hộ cánh đồng cùng phối ngẫu, loài La hầu,  
5ལ་ཆེན་ó་[་གནོད་Aིན་ཡང་ལེ་བེར། དམ་ཅན་ཐང་S་ཚངས་པ་དགེ་བQེན་བཞི། འཇིག་™ེན་མགོན་པtའu་བZན་པ་)ོང་+མས་ལ།
GYAL CHEN KU NGA NÖ JIN YANG LE BER / DAM CHEN THANG HLA TSANG PA
GE NYEN ZHI / JIG TEN GÖN PÖ TEN PA KYONG NAM LA
five great kings, yaksha Yangleber, oath bound ones, [mountain god] Thang Hla, Brahma,
four upasakas, protectors of Lord Jigten Sumgön's teachings,
Năm vị minh vương, Dạ-xoa Yangleber, chư vị trì giữ thệ nguyện, sơn thần Thang Hla,
chư vị Phạm Thiên, bốn vị Ưu-bà-tắc, chư vị bảo hộ giáo pháp của Tổ Jigten Sumgon,
Eི་™ེན་™་nག་གཡག་•ི་}ན་གཟིགས་དང་། ནང་™ེན་ó་ག?ང་Tགས་ཡོན་pིན་ལས་™ེན། གསང་བ་y་Çt་Uzག་འཁོར་བZེན་པའི་kས།
CHI TEN TA LUG YAG KHOI CHEN ZIG DANG / NANG TEN KU SUNG THUG YÖN
THRIN LE TEN / SANG WA LÀ DO SOG KHOR TEN PEI DZE
[to you I present] the outer [offerings] of animals [such as] horses, sheep, yaks, and dogs, the
inner [offerings] of holy objects of enlightened body, speech, mind, attributes, and activities,
and secret [offerings] of serving/worship substances [such as] life-stones and life-wheels,
đối trước chư vị, con xin dâng cúng dường với phẩm vật ngoại tại là những loài vật như
ngựa, cừu, trâu yak và chó; phẩm vật nội tại là các cúng phẩm linh thiêng từ thân giác
ngộ, ngữ giác ngộ, tâm giác ngộ, phẩm tính giác ngộ và công hạnh giác ngộ; phẩm vật
ẩn mật là đá sinh lực và bánh xe luân hồi,
ཉེར་}ོད་འདོད་ཡོན་[་དང་རིན་ཆེན་བ=ན། བ´་ཤིས་kས་™གས་rག་པtའu་ཉེར་}ོད་དང་།  རིག་མ་བ†་|ག་Øན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚ8གས།
NYER CHỖ DỠ YÖN NGA DANG RIN CHEN DÙN / TRA SHI DZE TAG DRAG PÕ
NYER CHỖ DANG / RIG MA CHU DRUG MEN RAG TOR MEI TSOG
the five offerings of the senses-, the seven precious attributes [of royalty], the [eight]
auspicious substances, the [eight auspicious] symbols, wrathful offerings, the sixteen
knowledge women, amrita, rakta, and tormas,
cúng phẩm [làm thỏa mãn] năm giác quan, bảy báu hoàng gia, tám chất liệu quý, tám
món cát tường, cúng phẩm phẫn nộ, mười sáu nữ nhân thông thái, cam lồ, máu và
torma,
འ]་Øན་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་གོ་མཚ8ན་སོགས། མཁོ་དÖ་ཚང་བ་བཟང་དÖའི་འ;ོར་པ་Lན། མཛòས་དÖའི་བ5ན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པའི་ཚ8གས།
DRU MEN DAR ZAB RIN CHEN GO TSÖN SOG / KHO GU TSANG WA ZANG GU
JOR PA DEN / DZE GÜ GYEN PEI YE SHE CHÖ PEI TSOG
grains, medicine, finest silk, jewels, armor, weapons, and so forth, whatever is needed, all the
good things these beautiful adorned wisdom offerings,
ngũ cốc, thuốc men, lụa thượng hạng, trang sức, áo giáp, vũ khí cùng những cúng phẩm
khác thỏa mãn mọi mong cầu. Hết thảy đều là cúng phẩm trí tuệ được trang hoàng đẹp
đẽ,
བZན་{ང་དམ་ཅན་5་མཚèའê་ཚ8གས་ལ་འiལ། གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འiལ་ལོ་དBེས་Mར་ཅིག།
TEN SUNG DAM CHEN GYA TSÖ TSOG LA BÜL / SÖL LO CHÖ DO BÜL LO GYE
GYUR CHIG
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I offer to the ocean of oath-bound protectors of the teachings [correct?], I serve you, I offer to
you, I give it to you. May you be pleased!
Con cúng dường đến đại dương các đấng bảo hộ giáo pháp với thệ nguyện bất thối
chuyển, con xin phục tùng, con xin dâng cúng, con xin dâng cúng tất cả. Ngưỡng mong
chư vị thỏa lòng.
Tགས་དམ་བüང་ངོ་དམ་ཚÜག་ཉམས་ཆག་བཤགས། འགལ་འkལ་སོར་<ད་དBེས་པའི་ཞལ་Zོན་ཅིག།
THUG DAM KANG NGO DAM TSIG NYAM CHAG SHAG / GAL THRÜL SOR CHÜ
GYE PEI ZHAL TÖN CHIG
I restore the sacred bond and confess [all] deteriorations of samaya! Show your delighted
face and amend my breaches and delusions!
Con nguyện khôi phục những mật nguyện và sám hối vì đã phá vỡ những mật nguyện
ấy. Xin hãy cho con diện kiến tôn nhan hoan hỷ và khôi phục giới nguyện cũng như [xua
tan] mọi mê lầm!
£བ་པའི་™གས་©ང་pིན་ལས་མངོན་=་མཛ8ད། བཀའ་དང་བZན་{ང་འཁོར་དང་གང་ཟག་)ོངས། དཔལ་དང་Qན་པའི་Cགས་པས་ས་ག?མ་•བ།
DRUB PEI TAG CHUNG THRIN LE NGÖN DU DZÖ / KA DANG TEN SUNG KHOR
DANG GANG ZAG KYONG / PAL DANG NYEN PEI DRAG PE SA SUM KHYAB
Actualize signs of attainment! Manifest enlightened activities! Guard the Buddha's teachings!
Protect us, master and disciples! Pervade the three planes with glory and greatness!
Xin hãy hiển lộ những dấu hiệu chứng ngộ! Xin hãy phô diễn những công hạnh giác
ngộ! Xin hãy bảo hộ giáo pháp! Xin hãy bảo hộ chúng con, đạo sư cùng đệ tử! Xin hãy
hóa hiện đầy vĩ đại và vinh quang tràn khắp ba thời!
Pང་བའི་དC་སོད་གནོད་པའི་བགེགས་དqང་Tལ། བར་ཆད་¢ེན་དང་;ད་ཁ་sོད་གཏོང་oོག།
DANG WEI DRA SÖ NÖ PEI GEG PUNG THÜL / BAR CHE KYEN DANG JE KHA BÖ
TONG DOG
Slay [all] hostile enemies! Subdue the legions of harmful obstructors! Turn back hindrances,



[adverse] circumstances, curses and spells!
Xin hãy tiêu diệt [toàn bộ] kẻ thù sân hận! Xin hãy hàng phục đạo quân gây chướng
ngại! Xin hãy xua tan chướng duyên, nghịch cảnh, lời nguyền và huyền thuật.
ཅི་བསམ་དོན་+མས་ཆོས་བཞིན་འFབ་པར་མཛ8ད། འཇིག་™ེན་ག?མ་མགོན་ཆོས་wེ་རིན་ཆེན་Bི། བཤད་£བ་བZན་པས་ས་ཆེན་•བ་པར་མཛ8ད།
CHI SAM DÖN NAM CHO ZHIN DRUB PAR DZÖ / JIG TEN SUM GÖN CHÖJE RIN
CHEN GYI / SHE DRUB TEN PE SA CHEN KHYAB PAR DZÖ
Cause all wishes to be accomplished in accordance with the Dharma! Cause the teachings
and practice of Rinchen Pal, the Dharma Lord Jigten Sumgön, to pervade the world!
Xin hãy ban cho viên thành mọi ước nguyện hòa hợp với giáo pháp! Xin hãy gia trì cho
giáo huấn của Đức Rinchen Pal, Pháp chủ Jigten Sumgon, được lan xa trên toàn thế
giới.
ཆོས་འཁོར་བZན་Uིད་ཀ་ཆ་ལོངས་}ོད་+མས། དམ་ཅན་{ང་མར་གཉེར་གཏད་བ\ེ་བས་)ོང་། +ལ་འ;ོར་བཅོལ་བའི་pིན་ལས་འFབ་པར་མཛ8ད།
ཅེས་གཏོར་མ་གཙང་སར་འiལ་ལོ། །
CHÖ KHOR TEN SI KA CHA LONG CHÖ NAM / DAM CHEN SUNG MAR NYER TE
TSE WE KYONG / NAL JOR CHÖL WEI TRIN LE DRUB PAR DZÖ
With love please protect the dharma teachings and secular/mundane traditions, material
possessions, enjoyments, that have been entrusted to the oath-bound protectors. Perform all
activities entrusted by us yogins!
Thus, offer the torma to a clean place.
Bằng tình yêu thương, xin hãy bảo hộ Giáo pháp cùng các truyền thống tâm linh lẫn thế
tục, của cải vật chất, những thọ lạc, hết thảy đều đã được phó thác nơi chư hộ pháp với
thệ nguyện bất thối chuyển. Xin hãy hiển lộ những công hạnh giác ngộ mà hành giả du
già chúng con đã phó thác nơi Ngài!
Sau khi khấn nguyện như thế, hành giả dâng cúng torma ở một nơi thanh tịnh.
སངས་5ས་བZན་{ངས་དཀོན་མཆོག་དi་འཕངས་བZོད། དགེ་འ=ན་Pེ་)ོངས་+ལ་འ;ོར་ཚò་དཔལ་ôེལ།
SANG GYE TEN SUNG KÖN CHOG U PHANG TÖ / GEN DÜN DE KYONG NAL JOR
TSE PAL PEL Protect the teachings of the Buddha, praise and glorify the [Three] Jewels!
Protect the division of the Sangha, increase the life and glory of the yogins!
Xin hãy hộ trì giáo pháp, tán thán và tôn thờ Tam Bảo! Xin hãy bảo hộ Tăng đoàn, tăng
trưởng thọ mạng và vinh quang cho hành giả du già.
Qན་པའི་དར་Eོར་Cགས་པའི་=ང་iས་ལ། འཁོར་དང་ལོངས་}ོད་5ས་པ་ཉིད་=་མཛ8ད། Xས་མེད་ལང་ཚ8་Lན་པས་nས་Zོབས་5ས།
NYEN PEI DAR CHOR DRAG PEI DUNG BÜ LA / KHOR DANG LONG CHÖ GYE PA
NYI DU DZÖ / GE ME LANG TSO DEN PE LÜ TOB GYE
Raise the banner of greatness! Blow the conch of renown! Cause retinue and enjoyments to
increase! Increase physical power endowed with youthfulness and strength!
Xin hãy phất cao phướn chiến thắng! Xin hãy thổi vang tù của danh tiếng! Xin hãy tăng
trưởng tùy tùng và các thọ lạc! Xin hãy ban cho sức khỏe với tuổi trẻ và sức mạnh.
མིག་ལ་ཡ་མཚན་~ས་མt་ཆÉ་བ་དང་། +་བར་™ག་_་Qན་པའི་གཏམ་ཐོས་ཤིང་།  rི་ཞིམ་ངད་པ་h་དང་མི་འNལ་ཞིང་།
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MIG LA YAM TSEN TE MO CHE WA DANG / NA WAR TAG TU NYEN PEI TAM
THÖSHING / DRI ZHIM NGE PA NA DANG MI DRAL ZHING
Cause my eyes to see wondrous and magnificent sights. Cause my ears to hear but pleasing
words. Cause my nose to be fused with pleasant scents.
Xin hãy cho đôi mắt con được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời và hùng vĩ. Xin hãy cho
đôi tai con được nghe lời êm ái. Xin hãy cho mũi của con được ngửi mùi hương dễ chịu.
ཟས་üོམ་འ;ོར་བས་རོ་འཛÜན་ཚÜམ་པ་དང་། nས་ལ་རེག་འཇམ་བདེ་བ་ཁོ་ནས་འཚ8། །
ZE KOM JOR WE RO DZIN TSIM PA DANG / LÜ LA REG JAM DE WA KHO NE TSO
Cause my tongue to be pleased by an abundance of food and drink. Cause my body to be
nourished by gentle touch and only bliss.
Xin hãy cho lưỡi của con được thỏa mãn với vô vàn thực phẩm. Xin hãy cho thân của
con được các xúc chạm êm ái và hỷ lạc
ཡིད་ལ་+མ་པར་རོལ་བའི་ཏིང་འཛÜན་Bི། ཟག་མེད་བདེ་བས་ནམ་ཡང་ངོམས་པར་མཛ8ད།
YI LA NAM PAR RÖL WEI TING DZIN GYI / ZAG ME DE WE NAM YANG NGOM
PAR DZÖ
Cause my mind to always be satisfied with the untainted bliss of joyful samādhi.
Xin hãy cho tâm của con thường được thỏa mãn trong cảnh giới đại định hỷ lạc.
•ོད་གསོལ་•ོད་མཆོད་•ོད་£བ་•ོད་™ེན་ན། མT་\ལ་མ་ཞན་བ\ེ་ག=ང་ཆེ་བར་མཛ8ད།
KHYÖ SOL KHYO CHỖ KHYO DRUB KHYÕ TEN NA / THU TSAL MA ZHEN TSE
DUNG CHE WAR DZ0 By serving you, offering you, practicing you, and relying on you, let
your power not wane, and let your affectionate love expand.
[Vì] con đã tận tụy, dâng cúng, hành trì và nương nhờ nơi chư vị, xin năng lực chư vị
hãy thường trụ, và xin tình yêu thương của Ngài ban rải.
གཞི་ལ་བ´་ཤིས་ལོངས་}ོད་¨ན་?མ་ཚ8གས།  ;ེས་?་ལམ་འpང་<་ལས་âོལ་འདོན་མཛ8ད། འཇིགས་པའི་དC་ཇག་ཆོམ་ªན་འཚò་བ་)ོབས།
ZHI LA TRA SHI LONG CHO PHUN SM TSOG / JE SU LAM THRANG CHU LE DRÖL
DÖN DZÖ / JIG PEI DRA JAG CHÖ KÜN TSE WA KYOB



At home, let there be perfect auspiciousness and wealth. In the wilds, rescue us from
dangerous paths and drowning. Protect us from fearsome enemies, bandits, thieves, and
injury.
Khi con ở tại tư gia, xin hãy ban thịnh vượng và cát tường toàn hảo. Khi con đến chốn
hoang dã, xin hãy bảo vệ con khỏi những con đường hiểm nguy hay đuối nước. Xin hãy
bảo vệ con khỏi những kẻ thù đáng sợ, trộm cắp và thương vong.
མདོར་ན་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འFབ་པ་དང་། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་9ི། y་མེད་kོགས་པའི་;ང་<བ་£བ་པ་ལ། འགལ་
¢ེན་བར་ཆད་མ་nས་ཞི་བ་དང་། མTན་¢ེན་མ་nས་ºན་Bིས་འFབ་པར་མཛ8ད།
DOR NA SAM DON YI ZHIN DRUB PA DẠNG / DAG DANG THA YE SEM CHEN
THAM CHE KYI / LA ME DZ0G PEI JANG CHUB DRUB PA LA / GAL KYEN BAR
CHE MA LÜ ZHI WA DANG / THÜN KYEN MA LÜ LHÜN GYI DRUB PAR DZÖ
In brief, fulfill my wishes and hopes; in order for myself and all limitless sentient beings to
accomplish unsurpassed complete enlightenment, pacify all unfavorable circumstances and
obstacles without exception. Cause all favorable circumstances without exception to be
accomplished spontaneously.
Xin hãy cho con viên thành mọi ước nguyện, để con và vô lượng chúng sinh đạt được
quả vị giác ngộ tối thắng toàn hảo, an dịu mọi chướng duyên và trở ngại. Xin mọi thuận
duyên tự nhiên đến chẳng chút dụng công.
9ེ། གང་ཞིག་ཡིད་ལ་rན་པ་ཙམ་Bིས་9ང་། འདོད་པའི་དངོས་Fབ་ëོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། {ང་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་i་•ེད་+མས་9ིས། བདག་གི་
བསམ་དོན་མ་nས་འFབ་པར་མཛ8ད། ཅེས་སོགས་9ིས་pིན་ལས་བཅོལ།
KYE / GANG ZHIG YI LA DREN PA TSAM GYI KYANG / DÖ PEI NGÖ DRUB TSÖL
WAR DZE PA YI / SUNG MA YI ZHIN NOR BU KHYE NAM KYI/ DAG GI SAM D0N
MA LU DRUB PAR DZO
Oh! Please grant the attainment of whatever I desire by merely thinking of it! Protectors,
wish-fulfilling gems, please cause my wishes and intentions without exception to be
accomplished. Thus, entrust enlightened activities.
KYE/ Xin cho con thỏa mọi mong cầu chẳng chút dụng công! Chư vị hộ pháp, những
viên bảo châu như ý, xin hãy cho mọi mong nguyện và dự định tựu thành không chừa
sót. Như thế, hãy ban cho những công hạnh giác ngộ của Ngài.
ñར་ཨབྷཾ་ནས་ཤÄའི་བར་Bིས་མཆོད།  ཡིག་བ5་བwོད་ནས།
Again offer with: OM BENZRA ARGHAM / PADEM / PÜSHPE / DÜPE / ALOKE /
GENDHE / NEWIDYE / SHAPTA PRATITSHA SVAHA
Chú cúng dường: OM BENZRA ARGHAM / PADEM / PÜSHPE / DÜPE / ALOKE /
GENDHE / NEWIDYE / SHAPTA PRATITSHA SVAHA
Then, recite the Hundred Syllable Mantra.
Sau đó, hành giả tụng minh chú trăm âm.
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མཆོད་Aིན་གཏོར་མའི་མCོན་རིགས་+མས། མཁའ་ལ་Vིན་ཚ8གས་དེངས་པ་~ར། རང་རང་གནས་?་བ\་æ། གང་ཚò་}ན་rངས་འ;ོན་པར་གསོལ།
CHÖ JIN TOR MEI DRÖN RIG NAM / KHA LA TRIN TSOG DENG PA TAR / RANG
RANG NE SU VAJRA MU / GANG TSE CHEN DRANG JÖN PAR SÖL
All you guests [who have received this] offering and giving torma, please depart to your
abodes like clouds dissolving in the sky, and come back when I call for you again.
Sau khi đã thọ nhận torma này, xin chư vị hãy trở lại nơi trú xứ của mình như mây hòa
tan vào bầu trời, và xin hãy giáng đàn những khi con cầu thỉnh.
བཅོམ་Lན་འདས་9ི་}ན་1་ß། £བ་པ་;ེད་པའི་གང་ཟག་ལ། i་བཞིན་)ོངས་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། ཆོས་)ོངས་{ང་མ་+མས་9ི་བ´་ཤིས་ཤོག།
CHOM DEN DE KYI CHEN NGA RU / DRUB PA JE PEI GANG ZAG LA / BU ZHIN
KYONG WAR ZHAL SHE PEI / CHÖ KYONG SUNG MA NAM KYI TRA SHI SHOG
In the presence of the transcendent conqueror, you vowed to care for us practitioners as
lovingly as your own child. May the auspiciousness of the dharma protectors, be present.
Trong thân tướng của đấng chiến thắng siêu việt, Ngài đã hứa nguyện bảo hộ hành giả
chúng con với lòng từ ái như thể con của Ngài. Xin những điều cát tường luôn hiển hiện.
ཧེ་ß་ཀའི་ཡིག་བ5་བwོད། བ1ོ་བ་དང་Øོན་ལམ་ཡང་;འོ།
Recite the Hundred Syllable Mantra of Heruka, and recite dedications and prayers.
Hành giả trì tụng Heruka Bách tự minh chú. Sau đó, tụng bài cầu nguyện và hồi hướng.
At the request of The Garchen Institute Lamas this text was translated by Ina Bieler.
Copyright © 2011 The Garchen Institute. All rights reserved.
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